
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BTC LỄ HỘI PUTALENG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /QĐ-BTC Tam Đường, ngày       tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Các tổ giúp việc phục vụ  

Lễ hội PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ I năm 2024 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI PUTALENG 

 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế 

độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên 

địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài 

chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận 

động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành Quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi 

đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của UBND huyện 

Tam Đường về việc thành lập BTC Lễ hội PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ I 

năm 2024;  

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 27/9/2024 về việc tổ chức lễ hội 

PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ I năm 2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Tam Đường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các tổ giúp việc: Ban giám khảo, thư ký, dẫn chương 

trình, bảo vệ, an ninh, y tế, điện lực, trọng tài, phục vụ, diễn viên tại Lễ hội 

PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ I năm 2024, gồm các ông (bà) có tên sau:                               

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông là cơ quan thường 

trực có trách nhiệm tham mưu BTC sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho các tổ giúp 

việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo Kế hoạch. 

1. Thời gian, địa điểm tập luyện, biểu diễn chương trình nghệ thuật 

khai mạc:  
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- Thời gian triệu tập diễn viên: Từ ngày 08/11 đến hết ngày 22/11/2024. 

+ Thời gian tập luyện: Từ 13h30 đến 17h30 các ngày mùng 8,11, 

12,13,14,15,18/11/2024. Đối với các ngày thứ bẩy, chủ nhật (bao gồm ngày 

9,10,16,17/11/2024) tập luyện cả ngày tại Hội trường Đa năng Trung tâm 

VHTT&TT huyện. 

+ Hợp luyện chương trình: Ngày 19/11/2024 tại Sân khấu Hồ Mường Lự 

+ Sơ duyệt chương trình: 19h30 phút ngày 20/11/2024 tại Sân khấu Hồ 

Mường Lự 

+ Tổng duyệt chương trình: 19h30 phút ngày 21/11/2024 Sân khấu Hồ 

Mường Lự 

+ Biểu diễn chương trình: 19h30 phút ngày 22/11/2024 tại Sân khấu Hồ 

Mường Lự. 

2. Thời gian triệu tập các tổ giúp việc 

- Thời gian triệu tập Ban giám khảo: Ngày 22 - 23/11/2024. 

- Thời gian triệu tập tổ Thư ký: Từ ngày 21 - 24/11/2024. 

- Thời gian triệu tập dẫn chương trình ngày 21- 24/11/2024 

- Thời gian triệu tập Tổ Điện lực, an ninh từ ngày 20/11 đến hết ngày 

24/11/2024. 

- Thời gian triệu tập Tổ bảo vệ, y tế từ ngày 22/11/2024 đến hết ngày 

24/11/2024. 

- Thời gian Triệu tập tổ Trọng tài: Từ ngày 21 – 24/11/2024. 

- Thời gian triệu tập tổ phục vụ Trung tâm VHTT&TT huyện: Từ ngày 

19/11/2024 đến hết ngày 24/11/2024. 

3.  Kinh phí thực hiện  

- Chế độ tập luyện, biểu diễn, phục vụ chi trả theo Quyết định số 23/QĐ-

UBND, ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu. Lấy từ nguồn kinh phí không 

tự chủ của sự nghiệp văn hóa cấp cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông tại Quyết định số 3620/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 của UBND huyện 

Tam Đường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và 

nguồn kinh phí xã hội hoá hợp pháp khác (nếu có). 

- Chế độ bồi dưỡng đối với trọng tài thực hiện các môn thể thao dân tộc chi 

theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh 

dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn 

tỉnh. Được lấy từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia (Dự án 6) cấp 

cho TTVH&TT theo Quyết định số 1401/QĐ-UBND huyện ngày 04/6/2024 của 
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UBND huyện Tam Đường về việc bổ sung dự toán một số cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia. 

4. Nhiệm vụ của các thành viên: Do các Tổ trưởng trực tiếp quản lý và 

phân công. Các tổ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Thành viên Ban Tổ chức Lễ hội PuTaLeng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT. Huyện uỷ;             B/c 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: BTC.  

TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Xuân Thịnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các tổ phục vụ “Lễ hội PuTaLeng" huyện Tam Đường lần thứ I năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ- BTC ngày     tháng 11 năm 2024 của 

Ban Tổ chức “Lễ hội PuTaLeng” huyện Tam Đường năm 2024) 

 

I. BAN GIÁM KHẢO (nội dung ẩm thực cộng đồng) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

01 Lò Văn Yếm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Trưởng ban 

02 Đỗ Đăng Hợi 
Phó Trưởng 

ban 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thành viên 

03 Lê Văn Lương Giám đốc Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

04 Đỗ Trọng Thi Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin Thành viên 

05 Trương Đình Chung Trưởng phòng Phòng Dân tộc Thành viên 

II. TỔ THƯ KÝ 

STT Họ và tên Chức vụ,  Đơn vị công tác Ghi chú 

01 Lò Văn Phương Viên chức Trung tâm VHTT&TT Tổ trưởng 

02 Hoàng Thị Ngoan Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

III. DẪN CHƯƠNG TRÌNH 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Ghi chú 

01 MC Thảo Vân Thành phố Hà Nội 
 

 

IV. TỔ BẢO VỆ 

STT Họ và tên Cấp bậc, Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 



01 Sùng Tý Hừ Thiếu tá - Trợ lý tham mưu BCH Quân sự huyện 
0348.659.906 

(Tổ trưởng) 

02 Lâm Mạnh Cường Đại úy - Trợ lý tham mưu BCH Quân sự huyện Thành viên 

03 Nguyễn Hữu Thái Thượng úy - Nhân viên huyện thị BCH Quân sự huyện Thành viên 

04 Ngô Ngọc Sơn Thiếu tá - Nhân viên huyện thị BCH Quân sự huyện Thành viên 

05 Trần Tuyên Thiếu tá - Nhân viên bảo mật BCH Quân sự huyện Thành viên 

V. TỔ AN NINH 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

01 Nguyễn Quang Trung Thiếu tá Đội An ninh 
 

0339.388.333 Tổ trưởng 

02 Sùng A Chinh Thiếu tá 
Đội An ninh 

 

0359.984.217 Tổ phó 

03 Đỗ Đức Thơm Thượng úy 
Đội An ninh 

 

0368.355.256 Thành viên 

04 Vũ Đình Toàn Thượng úy 
Đội An ninh 

 

0385.535.2024 Thành viên 

05 Bùi Văn Thùy Đại úy Đội CSGT-TT 
 

0962.070.569 Thành viên 

06 Nguyễn Mạnh Tuấn Đại úy Đội CSGT-TT 
 

0947.008.533 Thành viên 

07 Sùng A Dình Đại úy Đội CSGT-TT 
 

0984.523.833 Thành viên 

08 Trần Ngọc Đức Thượng úy Đội CSGT-TT 
 

0839.208.181 Thành viên 

09 Sùng Láo Sang Đại úy Đội HS-KT-MT 
 

0964.909.131 Thành viên 

10 Trần Đức Sơn Đại úy Đội QLHC về TTXH 
 

0975.748.890 Thành viên 



11 Nguyễn Ngọc Thanh Trung sĩ Đội QLHC về TTXH 
 

0339.768.702 Thành viên 

12 Trần Trung Văn Trung úy Công an thị trấn 
 

0966.133.994 Thành viên 

13 Nguyễn Văn Nam Đại úy Công an thị trấn 
 

0338.888.508 Thành viên 

14 Tẩn A Ton Trung úy CAX Bình Lư 
 

0382.370.039 Thành viên 

15 Hoàng Tông Phú Thiếu úy CAX Bình Lư 
. 

0862.845.608 Thành viên 

16 Dương Trọng Hoàng Thiếu tá CAX Hồ Thầu 
 

0835.900.888 Thành viên 

17 Vàng Văn Công Thượng úy CAX Hồ Thầu 
 

0971.992.088 Thành viên 

18 Giàng A Thắng Thiếu úy CAX Bản Bo 
 

0357.485.437 Thành viên 

19 Trần Văn Anh Trung úy CAX Bản Bo 
 

0358.077.878 Thành viên 

20 Vàng Văn Kiên Trung úy CAX Sơn Bình 
 

0393.884.247 Thành viên 

VI. TỔ Y TẾ 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

01 Nguyễn Đăng Chiều Bác sĩ  TT Y tế huyện 0358.925.769 Tổ trưởng 

02 Nguyễn Văn Điệp Bác sĩ 
Trạm Y tế xã Hồ 

Thầu 
0976.344.721 

Thành 

viên 

03 Ngô Quốc Toản Điều dưỡng TT Y tế huyện 0379.169.022 
Thành 

viên 

04 Phạm Hồng Khánh Điều dưỡng TT Y tế huyện 0974.294.654 
Thành 

viên 

05 Nguyễn Văn Chức Lái xe TT Y tế huyện 0915.067.485 
Thành 

viên 



VII. TỔ ĐIỆN LỰC 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác ĐT 

01 Trần Trung Dũng P.Giám đốc Điện lực TP Lai Châu 0912.363.210 

02 Lê Viết Toán 
Trưởng phòng 

KHKT 
Điện lực TP Lai Châu 

0965.555.456 

0914.951.889 

03 Nguyễn Doãn Thanh CN Điện lực TP Lai Châu 
 

0968121179 

04 Đặng Văn Tiến CN Điện lực TP Lai Châu 0962124999 

05 Ngô Đức Thịnh Đội trưởng Điện lực TP Lai Châu 0968158666 

06 Phạm Văn Triệu CN Điện lực TP Lai Châu 0963629666 

VIII. TỔ PHỤC VỤ (CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỸ THUẬT) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

01 Đỗ Trọng Thắng PGĐ Trung tâm VHTT&TT Tổ trưởng 

02 Bùi Trọng Hoản Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

03 Nguyễn Văn Trung Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

04 Bùi Thị Ngọc Hà Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

05 Trịnh Đức Trọng Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

06 Lê Ngọc Bình Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

07 Vàng A Chu Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

08 Hầu A Lừ Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

09 Lê Đình Phương Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 



10 Đỗ Trọng Hinh Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

11 Bạc Cầm Thanh Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

12 Hoàng Văn Cường Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

13 Lù Văn Tuân Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

IX. TỔ TRỌNG TÀI 

STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

01 Hoàng Quý Tuần  Trường THCS Thị Trấn  Tổ trưởng 

02 Hoàng Đình Biên Trường TH&THCS Sơn Bình Trọng tài 

03 Ngô Trọng Thắng Trường TH&THCS Nà Tăm Trọng tài 

04 Trần Văn Lực Trường TH&THCS Nà Tăm Trọng tài 

05 Nguyễn Ngọc Biên Trường TH&THCS Sơn Bình Trọng tài 

06 Đỗ Văn Khiến Trường THCS Thị Trấn Trọng tài 

07 Nguyễn Văn Đô Trường PTDTBT THCS Khun Há Trọng tài 

08 Dương Tiến Mạnh Trường Tiểu học  Bình Lư Trọng tài 

09 Nguyễn Văn Tú Trường Tiểu học TT Tam Đường Trọng tài 

10 Phan Trung Kiên Trường PTDTBT TH Bản Bo Trọng tài 

11 Phạm Duy Kiên Trường PTDTBT TH Giang Ma Trọng tài 

12 Nguyễn Hữu Tình Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin Trọng tài 

13 Nguyễn Quang Huy Trường Tiểu học Bản Giang Trọng tài 



14 Lưu Ngọc Cảnh Trường TH&THCS Hồ Thầu Trọng tài 

15 Nguyễn Thế Nghĩa Trường TH&THCS Nùng Nàng Trọng tài 

16 Nguyễn Hồng Hà Trường TH&THCS Nùng Nàng Trọng tài 

17 Lê Đức Lợi Trường THCS Tả Lèng Trọng tài 

18 Quách Công Cử Trường THCS Thèn Sin Trọng tài 

19 Nguyễn Thành Định Trường THCS Bản Giang Trọng tài 

20 Bùi Mạnh Hùng Trường TH&THCS Bản Hon Trọng tài 

X. TỔ DIỄN VIÊN XUNG KÍCH 

Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Trần Thanh Hương Trường THCS Thị trấnTam Đường Tổ trưởng 

2 Bùi Thị Mai Hương 
Trường TH Thị trấn Tam Đường 

Diễn viên 

3 Khoàng Thị Lá Trường MN Thị trấn Tam Đường Diễn viên 

4 Ngô Thị Hồng Thanh Trường MN Thị trấn Tam Đường Diễn viên 

5 Nguyễn Thị Phượng Trường MN Thị trấn Tam Đường Diễn viên 

6 Đỗ Thị Nguyên Trường MN Thị trấn Tam Đường Diễn viên 

7 Nguyễn Thị Thoa Trường MN Thị trấn Tam Đường Diễn viên 

8 Trần Thị Duyên Trường Mầm non Bình Lư Diễn viên 

9 Trần Thị Dung Trường Mầm non Bình Lư Diễn viên 

10 Hoàng Thị Nga Trường Mầm non Bình Lư Diễn viên 

11 Lò Thùy Vân Trường Mầm non Bình Lư Diễn viên 

12 Lò Thị Quyết Trường Mầm non Hồ Thầu Diễn viên 

13 Khoàng Thị Lanh Trường Mầm non Hồ Thầu Diễn viên 



14 Hoàng Thị Ninh Trường Mầm non Sơn Bình Diễn viên 

15 Nguyễn Thị Huệ Trường Mầm non Sơn Bình Diễn viên 

16 Lừu Thị Lài Trường Mầm non Sơn Bình Diễn viên 

17 Trần Thị Quyên Trường Mầm non Khun Há Diễn viên 

18 Nguyễn Thị Yến Trường Mầm non Khun Há Diễn viên 

19 Hoàng Thị Ngọc Ánh Trường Mầm non Khun Há Diễn viên 

20 Hà Ngọc Tuyên  Trường Mầm non Nà Tăm Diễn viên 

21 Đỗ Thị Thu Hà Trường Mầm non Nà Tăm Diễn viên 

22 Hoàng Thị Hợi Trường Mầm non Nà Tăm Diễn viên 

23 Lê Thị Tâm Trường Mầm non Bản Bo Diễn viên 

24 Phạm Thị Thu Hà Trường Mầm non Bản Bo Diễn viên 

25 Ngô Thị Thùy Trường Mầm non Bản Bo Diễn viên 

26 Nguyễn T. Quỳnh Anh Trường Tiểu học Bình Bình Lư Diễn viên 

27 Trang Thị Tâm  Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há Diễn viên 

28 Lê Thị Thanh Hải Trường TH&THCS Nà Tăm Diễn viên 

29 Phàn Thị Giảm UBND xã Hồ Thầu Diễn viên 

30 Lò Thị Điến Nhân dân TT Tam Đường 
Diễn viên 

31 Tòng Thị Liên Nhân dân TT Tam Đường 
Diễn viên 

32 Vàng Văn Thanh Trường THCS Bình Lư 
Diễn viên 

33 Đặng Xuân Trung  Trường THCS Bình Lư 
Diễn viên 

34 Nguyễn Đức Khanh Trường Tiểu học Bình Lư 
Diễn viên 

35 Phạm Việt Hảo  Trường PTDTBT TH Bản Bo 
Diễn viên 

36 Tống Văn Huấn Trường THCS Bản Bo 
Diễn viên 

37 Hoàng Đình Quân Trường PTDTBT TH Khun Há 
Diễn viên 

38 Đặng Anh Ngọc Trường PTDTBT TH Khun Há 
Diễn viên 



39 Đỗ Thế Anh Trường THCS Khun Há 
Diễn viên 

40 Giàng A Hảng Nhân dân xã Giang Ma 
Diễn viên 

41 Lương Khánh Sơn Nhân dân xã Sơn Bình 
Diễn viên 

42 Nguyễn Huyền Trang Thành phố Hà Nội Diễn viên 

43 Hoàng Thu Hoài Thành phố Hà Nội Diễn viên 

44 Lê  Tường Vi Thành phố Hà Nội Diễn viên 

45 Hà Thu Huyền Thành phố Hà Nội Diễn viên 

46 Hoàng Diễm Ly Thành phố Hà Nội Diễn viên 

47 Trần Trúc Phương Thành phố Hà Nội Diễn viên 

48 Nguyễn Hương Thu Thành phố Hà Nội Diễn viên 

49 Lê Lệ Hằng Thành phố Hà Nội Diễn viên 

50 Hoàng Đài Trang Thành phố Hà Nội Diễn viên 

51 Nguyễn Thu Oanh Thành phố Hà Nội Diễn viên 

52 Hoàng Anh Tuấn Thành phố Hà Nội Diễn viên 

53 Lê Hoài Năm Thành phố Hà Nội Diễn viên 

54 Hoàng văn Nam Thành phố Hà Nội Diễn viên 

55 Lê Thu Nguyệt Thành phố Hà Nội Diễn viên 

56 Bùi Phương Anh Thành phố Hà Nội Diễn viên 

57 Dương Đình Tuân Thành phố Hà Nội Diễn viên 

58 Nguyễn Anh Quân Thành phố Hà Nội Diễn viên 

59 Dương Đình Hiếu Thành phố Hà Nội Diễn viên 

60 Phạm Thị Thắm Thành phố Hà Nội Diễn viên 

61 Nguyễn Thu Hồng Thành phố Hà Nội Diễn viên 

XI. TỔ DIỄN VIÊN TRƯỜNG THPT BÌNH LƯ 



Stt Họ và tên Lớp Trường Ghi chú 

1 

Nguyễn Văn Chung Giáo viên Trường THPT Bình Lư 

Tổ trưởng -

Quản lý học 

sinh  

2 
Nguyễn Đức Tuấn Giáo viên Trường THPT Bình Lư 

Quản lý học 

sinh 

3 
Hà Hải Anh 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

4 
Nguyễn Thị Phương Anh 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

5 
Nguyễn Vân Anh 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

6 
Lương Băng Băng 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

7 
Vàng Thị Minh Châu 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

8 
Hà Minh Ngọc Dương 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

9 
Phạm Thị Thu Hà 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

10 
Nguyễn Gia Hân 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

11 
Lưu Minh Hòa 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

12 
Nguyễn Thị Hà Linh 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

13 
Hoàng Thị Khánh Ly 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

14 
Nguyễn Thị Thanh Ngà 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

15 
Vân Thị Như Quỳnh 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

16 
Hoàng Thị Phương Thảo 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

17 
Nguyễn Thị Xuân Thu 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

18 
Phạm Bích Thùy 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

19 
Trần Thảo Vân 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

20 
Đinh Thị Tường Vi 

10A1 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

21 
Lường Thị Ánh 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

22 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

23 
Vũ Thị Quỳnh Anh 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 



24 
Bùi Thị Khánh Huyền 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

25 
Phạm Nguyễn Hải Linh 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

26 
Phạm Thị Khánh Linh 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

27 
Lý Yến Như 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

28 
Nguyễn Thị Quyên 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

29 
Nguyễn Thị Thanh 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

30 
Lò Thị Thu 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

31 
Nguyễn Thị Trâm 

10A2 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

32 
Vũ Ngọc Thùy Linh 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

33 
Nguyễn Kiều Trang 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

34 
Nguyễn Hà Linh 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

35 
Nguyễn Hoàng Linh 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

36 
Nguyễn Hoàng Linh 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

37 
Lù Hà My 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

38 
Vũ Thanh Thảo 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

39 
Trần Thị Yến Vi 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

40 
Vàng Thị Luyến 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

41 
Lò Thị Kim Thành 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

42 
Nguyễn Vũ Bảo Ngọc 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

43 
Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

44 
Nguyễn Yến Trang 

10A3 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

45 
Lò Thị Thanh Hà 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

46 
Lý Ngọc Hà 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

47 
Điêu Thị Diễm Hạnh 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 



48 
Hà Ngọc Hưng 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

49 
Lò Thị Kiểm 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

50 
Lò Thị Kiệu 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

51 
Lò Thị Liên 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

52 
Lý Yến Nhi 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

53 
Teo Thị Nhi 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

54 
Đinh Thị Phương 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

55 
Lù Thị Phương Quỳnh 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

56 
Lò Thị Vang 

10A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

57 
Nguyễn Thị Hạnh 

10A5 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

58 
Bùi Thị Anh Thư 

10A5 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

59 
Nguyễn Yến Trang 

10A5 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

60 
Nguyễn Thị Hà Vy 

10A5 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

61 
Lù Xuân Ánh 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

62 
Nguyễn Hà Linh 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

63 
Nguyễn Thảo Nguyên 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

64 
Lò Thị Thanh Nhân 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

65 
Trần Thị Quỳnh Như 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

66 
Vũ Quỳnh Như 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

67 
Hoàng Thị Non 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

68 
Lù Thị Phương 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

69 
Vàng Thị Sanh 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

70 
Lò Thị Thanh 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

71 
Nông Thị Kim Thảo 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 



72 
Trần Anh Thư 

11A4 
Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

73 Hoàng Minh Châu 
10A1 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

74 Phạm Nguyễn Bá Huy 
10A1 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

75 Nguyễn Việt Hưng 
10A1 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

76 Lê Văn Sáng 
10A1 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

77 Nguyễn Trung Thành 
10A1 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

78 Nguyễn Hoàng Anh 
10A2 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

79 Trần Nguyễn Tuấn Hùng 
10A2 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

80 Đỗ Việt Hưng 
10A2 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

81 Vàng Văn Long 
10A2 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

82 Nguyễn Trọng Nhật Minh 
10A2 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

83 Lò Tiến Thành 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

84 Đỗ Quang Minh 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

85 Trần Thành Công 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

86 Vũ Hải Đăng 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

87 Nguyễn Văn Vình 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

88 Nguyễn Đức Huy 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

89 Nguyễn Trọng Tiến Dũng 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

90 Nguyễn Danh Thuận 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

91 Nguyễn Quý Phong 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

92 Nguyễn Duy Anh 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

93 Nguyễn Trọng Tấn Dũng 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

94 Khuất Duy Thành 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

95 Lê Trí Cường 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 



96 Nguyễn Tiến Phát 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

97 Đinh Ngọc Sơn 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

98 Nguyễn Trọng Bảo 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

99 Vũ Đức Anh 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

100 Nguyễn Hoàng Nam 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

101 Đỗ Minh Tuấn 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

102 Nguyễn Hữu Toàn 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

103 Trịnh Đức Minh 
10A3 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

104 Vùi Gia Huy 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

105 Lý Văn Huynh 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

106 Lò Tiến Lượng 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

107 Sý Minh Quang 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

108 Lý Văn Quân 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

109 Vân Minh Quân 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

110 Lò Văn Quyền 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

111 Nguyễn Văn Quỳnh 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

112 Lò Thanh Sơn 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

113 Lò Văn Thái 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

114 Hoàng Quốc Tuấn 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

115 Lù Minh Tuệ 
10A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

116 Sỹ Văn Chiêu 
10A5 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

117 Đặng Chí Công 
10A5 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

118 Lò Văn Định 
10A5 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

119 Lù Hoài Thương 
10A5 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 



120 Hoàng Công Anh 
11A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

121 Lò Đức Hoàng 
11A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 

122 Đàm Quang Huy 
11A4 

Trường THPT Bình Lư Diễn viên 
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